	PHÒNG GDĐT BA VÌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH QUANG A

	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
    Môn: Khoa học  - Lớp 4
Năm học: 2023 - 2024
    (Thời gian làm bài: 35 phút)



Họ và tên học sinh : ..........................................................    Lớp: ...................
	Điểm
Ghi bằng số:..............
Ghi bằng chữ:...........
	Giáo viên coi
……………………............
…………………….............
	Giáo viên chấm
……………………….....
……………………….....



Phần 1. Trắc nghiệm (7 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:                                                                                                                                
Câu 1: (1 điểm) Động vật cần gì để sống và phát triển? 
   A.Cần không khí , ánh sáng, nước, thức ăn và nhiệt độ thích hợp
   B. Cần không khí, thức ăn
   C. Cần thức ăn và nhiệt độ thích hợp
   D. Khí ô-xi và nước uống
Câu 2: (1 điểm) Nấm đùi gà có hình dạng như thế nào?
   A. Tròn         B. Cao tròn thân to bụ bẫm         C. Mỏng dẹt           D. Dài, nhỏ, cao
Câu 3: (1 điểm) Viết vào ô trống chữ Đ trước câu đúng.                                                      
      Khi bơi hoặc tập bơi  không cần khởi động trước khi xuống nước .
      Xuống bể bơi một mình không có người bảo hộ, giám sát.
      Khi bơi hoặc tập bơi cần khởi động trước khi xuống nước .
      Bơi khi trời mưa gió sấm chớp.
Câu 4: (1 điểm) Thực đơn  của một bữa ăn nào  dưới đây tốt cho sức khoẻ ?
  A. Cơm, đỗ luộc, canh rau                                    
  B. xôi, thịt kho
  C.  Đậu phụ, cá chiên, canh thịt         
  D. Cơm, cá kho, Canh cải bó xôi, dưa hấu
Câu 5: (1 điểm) Cây có nhu cầu nhiều nước là: 
  A. Cây hoa sen         B. Cây xương rồng    C. Cây ngô             D. Cây đậu đen

Câu 6: (1 điểm) Nối thông tin ở cột A với thông tin  ở cột B cho thích hợp: 
	A
	
	B 

	Thịt gà, cá
	
	 Nhiều chất béo

	Thịt lợn, lạc
	
	 Nhiều chất đạm 

	Gạo
	
	 Nhiều chất bột đường

	Cam, bưởi, ổi
	
	 Nhiều vi-ta-min và chất khoáng



Câu 7: (1 điểm) Điền từ trong ngoặc đơn thích hợp vào chỗ chấm: 
                               (tươi sạch, nước sạch, an toàn, ba ngày) 
Để sử dụng thực phẩm ….……….. em cần chọn mua thức ăn …………, rõ nguồn gốc, có hạn sử dụng và được bảo quản an toàn; thức ăn được chế biến  bằng.…............và dụng cụ sạch; ăn chín, uống sôi; bảo quản thức ăn trong tủ lạnh không quá ……………
Phần 2 : Tự luận (3 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Em hãy viết một chuỗi thức ăn gồm các sinh vật: cây ngô, châu chấu, ếch ? 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: (1,5 điểm) Em hãy trình bày về sự cần thiết phải ăn đủ rau quả mỗi ngày?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
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Câu 6: (1 điểm) Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm
	A 
	
	B 

	Thịt gà, cá
	
	       Nhiều chất béo

	Thịt lợn, lạc
	
	    Nhiều chất đạm

	Gạo
	
	    Nhiều chất bột đường

	Cam, bưởi, ổi
	
	    Nhiều vi-ta-min và chất khoáng


Câu 7:  Câu 6: (1 điểm) Điền đúng mỗi từ ghi 0,25 điểm
Thứ tự cần điền:( an toàn ,tươi sạch, nước sạch,  ba ngày)
B. Tự luận
Câu 1: (1, 5 điểm) Tuỳ thuộc vào câu trả lời của HS, giáo viên ghi điểm phù hợp.
[bookmark: _GoBack]Câu 2:(1,5 điểm) Tuỳ thuộc vào câu trả lời của HS, giáo viên ghi điểm phù hợp.







































